
TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2320000242 Nguyễn Kim Trang TN. Vạn Ánh

2 2320000243 Dương Thị Thanh Tuyền TN. Thánh Hiếu

3 2320000244 Trần Hạ Uyên TN. Thiên Chánh

4 2320000245 Phạm Thị Hồng Vân TN. Chúc Thanh

5 2320000246 Huỳnh Thị Cẩm Vân TN. Nguyên Minh

6 2320000247 Trần Thị Tường Vi TN. Liên Diệu

7 2320000248 Nguyễn Thị Vi TN. Hải Hòa

8 2320000249 Vũ Thị Vương TN. Trí Minh

9 2320000251 Vũ Thị Yến TN. Liên Viên

10 2320000252 Đặng Thọ Thiên An Kiến Đạo

11 2320000254 Nguyễn Bảo Ân Tâm Hoà Ngữ

12 2320000255 Đỗ Tuấn Anh Minh Ngộ

13 2320000256 Đinh Tuấn Anh Phước Tài

14 2320000257 Trần Thị Tuyết Anh Jhana Parami

15 2320000258 Tô Lan Anh Diệu Minh

16 2320000260 Phạm Thị Mai Anh

17 2320000262 Trần Quốc Bảo Thiện Quốc

18 2320000265 Võ Thị Thanh Bình Nguyên An

19 2320000266 Đỗ Thới Can Pháp Hạnh

20 2320000267 Nguyễn Hiếu Cảnh Chúc Tựu

21 2320000268 Vũ Thúy Minh Châu Tuệ Nhuận

22 2320000269 Bùi Kim Chi Huệ Ngọc

23 2320000270 Nguyễn Thị Kim Chi Liên Chi

24 2320000272 Đoàn Thị Kim Cương Diệu Bảo

25 2320000274 Lê Tấn Cường Không

26 2320000276 Phạm Văn Danh Chúc Tánh
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27 2320000277 Bùi Thành Đạt Thiện Nhân

28 2320000278 Chung Bá Dễ Thiện Đạo

29 2320000279 Nguyễn Kiều Diễm Tuệ Nghi

30 2320000280 Đỗ Thị Mộng Điều Diệu Thuận

31 2320000281 Vũ Đức Đông Trí Hải

32 2320000282 Nguyễn Hữu Đức

33 2320000283 Hồ Ngọc Thùy Dung Nguyên Thanh Dung

34 2320000284 Phan Thị Phương Dung Chơn Tịnh Hạnh

35 2320000286 Đinh Thị Thùy Dương Diệu Phương

36 2320000288 Nguyễn Văn Giang Đức Thiện

37 2320000289 Hồ Thị Trường Giang Hoa Đức

38 2320000290 Phạm Hương Giang Tâm Diệu Từ

39 2320000292 Trần Thị Thúy Hà Chơn Hiền

40 2320000293 Huỳnh Thị Ngọc Hà Tường Hà
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